
Họ và tên Tên Số Ngày cấp Nơi cấp Mã nơi cấp Số Ngày cấp Nơi cấp
Tên cơ 

sở

Loại 

hình
Địa chỉ

Số GCN 

ĐKKD

D

Ngày cấp

Cấp liên thông

1
17007044

1900187

Phan 

Thị 
Vinh

1188/C

CHN-D-

SYT-

HCM

26/10/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

26062904 29/08/2015

CA 

TP.HC

M

Nhà 

thuốc 

Thảo 

Liên

 Nhà 

thuốc

01 Tổ 9 

Khu Phố 4, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3776 21/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

3776/ĐK

KDD-

ĐNAI, 

ngày cấp: 

18/01/201

9 (chuyển 

địa điểm 

kinh 

doanh); 

địa chỉ 

cũ: 

11/2/13, 

Khu phố 

DANH SÁCH CƠ SỞ ĐƢỢC CẤP, CẤP LẠI 

GiẤY CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH DƢỢC

(Đợt 67)

Đợt cấp

Số 

quyết 

định

Cơ sở kinh doanh

Ghi chúSTT
Mã số 

hồ sơ

Ngƣời QLCM Chứng chỉ hành nghề
Trình 

độ 

chuyên 

môn

Chứng minh nhân dân

/Hộ chiếu



2

170070

44190018

4

Lê Thị 

Như 
Ý 2285/ 29/06/2016

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

272449962 19/04/2011

CA 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Thùy 

Vân

 Nhà 

thuốc

23B, Bùi 

Trọng 

Nghĩa, tổ 9, 

khu phố 2, 

phường 

Trảng Dài, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3880 22/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới. 

Bổ sung 

QĐ nghỉ 

địa chỉ cũ

3

1700

70441900

194

Cam Thị 

Hải 
Yến 3433/ 13/06/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271248690 10/02/2017

CA 

Đồng 

Nai

Quầy 

Thuốc 

Đức 

Nguyê

n

 Quầy 

thuốc

Tổ 4, khu 

phố 10, 

phường 

Tân Biên, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

357 23/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

357/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

29/11/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



4 1.7E+14 Vũ Thị Xuân

1253/C

CHN-D-

SYT-

HCM

30/10/2017

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

272207952 28/08/2013

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Hà 

Thực

 Nhà 

thuốc

51/11, khu 

phố Long 

Điềm, 

phường 

Long Bình 

Tân, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

3881 24/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới;  

Quyết 

định 

ngưng 

hoạt 

động, địa 

chỉ cũ: 

385 c, KP 

5, P.Long 

Bình, 

TP.Biên 

Hòa.

5 1.7E+14
Trần Thị 

Thùy 
Trang 1135/ 30/09/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

270860356 19/12/2005

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Giang 

Sang

 Nhà 

thuốc

148 Phan 

Đình 

Phùng, 

phường 

Quang 

Vinh, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

981 25/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

981/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

29/10/201

4 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



6
1700704

41900163

Trần 

Minh 
Việt 1809/ 14/08/2015

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

271420359 20/09/1996

Công 

An 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Minh 

Xuân

 Nhà 

thuốc

325Đ,Trần 

Quốc Toản, 

khu phố 3, 

phường 

Bình Đa, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

147 26/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD: 

147/ĐNA

I-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/07/201

3 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

7
1700704

41900180

Trịnh 

Thị Hà 
Minh

3847/B

D-

CCHN

D

08/07/2015

Sở Y Tế 

Bình 

Dương

CCHN-D-

SYT-BD

Dược 

sĩ Đại 

học

271789042 16/01/2003

Công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Đức 

Hạnh

 Nhà 

thuốc

122 CMT8 

khu phố 3, 

phường 

Quang 

Vinh, thành 

phố Biên 

Hòa, tỉnh 

Đồng Nai

1857 27/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1;  số 

GCNĐĐ

KKDD: 

1857/ĐN

AI-

ĐKKDD, 

ngày cấp 

06/06/201

6 (điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



8

170070

44190015

8

Nguyễn 

Thanh 
Bình

3226/C

CHN-D-

SYT-

HCM

12/07/2018

Sở Y Tế 

TP. Hồ 

Chí Minh

CCHN-D-

SYT-

HCM

Dược 

sĩ Đại 

học

272345430 12/07/2018

Công 

an 

Đồng 

Nai

Công 

ty cổ 

phần y 

dược 

Elix 

Việt 

nam

 Cơ sở  

bán 

buôn 

thuốc

1365, 

đường 

Nguyễn Ái 

Quốc, 

phường 

Tân Tiến, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

3882 28/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới

9
1700704

41900157
Lý Văn Hải 508/ 18/02/2014

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ Đại 

học

271453744 17/07/2009

công 

an 

Đồng 

Nai

Nhà 

thuốc 

Ái 

Quốc

 Nhà 

thuốc

1365, khu 

phố 6, 

phường 

Tân Tiến, 

thành phố 

Biên Hòa, 

tỉnh Đồng 

Nai

723 29/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD:7

23/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

22/6/2014 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)



10
1700704

41900117

Đặng 

Văn
 Hóa 3562 24/09/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271429271 28/01/2011

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

tổ 4 ấp 5, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3883 30/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới

11 1.7E+14
Phạm 

Thị 
Oanh

0750/C

CHN-D-

SYT-

HT

06/03/2019
Sở Y Tế 

Hà Tĩnh

CCHN-D-

SYT-HT

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

183810508 01/03/2016

công 

an Hà 

Tĩnh

Quầy 

thuốc

 Quầy 

thuốc

tổ 4 ấp 5, 

xã An 

Phước, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3884 31/05/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới



12
1700704

41900192

Phan 

Thị 
Tuấn 3291/ 26/01/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

172843674 23/03/2003

Công 

an 

Thanh 

Hóa

Quầy 

thuốc 

Đông 

Á

 Quầy 

thuốc

Tổ 1, khu 

Phước hải, 

thị trấn 

Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

213 01/06/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD:2

13/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày 

cấp:06/09

/2013(điề

u chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)

13
1700704

41900151

Trần 

Mai 
Chi 3498 16/07/2018

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

272415183 22/07/2010

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Thanh 

Ngân

 Quầy 

thuốc

Tổ 5, Ấp 

Bưng Cơ, 

xã Lộc An, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3885 02/06/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới



14

170070

44190014

8

Trần 

Quang 
Chưởng 3691 18/03/2019

Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271542188 04/02/2016

Công 

an 

Đồng 

Nai

Quầy 

thuốc 

Tâm 

Phúc

 Quầy 

thuốc

Số 456, tổ 

10, ấp 

Long Phú, 

xã Phước 

Thái, huyện 

Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

3886 03/06/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp mới

15

17007044

1

900134

Nguyễn 

Thị 

Trinh 

Nguyên 2601 31/01/2013
Sở Y Tế 

Đồng Nai

CCHN-D-

SYT-ĐNAI

Dược 

sĩ 

trung 

cấp

271779598

Quầy 

thuốc 

128 

Bảo 

Ngọc

 Quầy 

thuốc

Khu Kim 

sơn, thị 

trấn Long 

Thành, 

huyện Long 

Thành, tỉnh 

Đồng Nai

128 04/06/2019 67

846/

QĐ-

SYT

Cấp điều 

chỉnh lần 

1; số 

GCNĐĐ

KKDD:1

28/ĐNAI-

ĐKKDD, 

ngày cấp: 

17/7/2013 

(điều 

chỉnh 

phạm vi 

kinh 

doanh)


